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	STT
	TÊN MÔN HỌC
	Số tiết
	T9
	T10
	T11
	T12
	Tổng cộng
	 

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	 

	
	
	
	5
	12
	19
	26
	3
	10
	17
	24
	31
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	 
	 

	
	
	
	10
	17
	24
	1
	8
	15
	22
	29
	5
	12
	19
	26
	3
	10
	17
	 
	 

	6
	Đinh Đồng Hiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180
	 

	15CĐ-NL-1,2
	Nhiệt động lực học kỹ thuật
	90
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	90
	 

	15CĐ-NL1
	Kỹ thuật lạnh
	45
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	45
	 

	16TC-ĐL(12+2)
	Kỹ thuật Điều hòa không khí 
	45
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	45
	 

	 
	 
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Võ Phước Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255
	 

	15TC-ĐL(12+2)
	TT trang bị điện hệ thống - lạnh
	90
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 

	15TC-NL(12+2)-1
	Vật liệu kỹ thuật Nhiệt
	30
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30
	 

	16CĐ-NL1-2-3,7
	An toàn lao động  ( DỰ KIẾN)
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	 

	16TC-ĐL(12+2)
	Kỹ thuật điện
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	 

	 
	 
	285
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160
	 

	14CĐ-NL
	Kỹ thuật lạnh thực phẩm
	30
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30
	 

	14CĐ-NL
	Thiết kế lắp đặt trạm lạnh
	30
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30
	 

	15TC-ĐL(12+2)
	TT  điều hòa không khí 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	40
	 

	15TCN-Đ
	Kỹ thuật lạnh
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	qua ban điện

	 
	 
	180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Đặng Thế Huân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	 

	15TC-ĐL(12+2)
	Đo lường cơ, điện, nhiệt
	30
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	15TC-ĐL(12+2)
	TT máy lạnh 
	90
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 

	14CĐ-NL
	Vận hành bảo dưỡng và sửa chữa HT lạnh 
	30
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30
	 

	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Phan Văn Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155
	 

	14CĐ-NL-1
	TT Kỹ thuật điều hòa không khí
	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	40
	

	14CD-NL1
	TT Sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng
	60
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	40
	

	16TCN-LĐL(9+4)
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	15TC-ĐL(9+3)
	Kỹ thuật lạnh
	45
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	45
	 

	 
	 
	195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Nguyễn Ngọc Trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105
	

	14CĐ-NL
	Lò hơi công nghiệp
	30
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	30
	 

	15TC-ĐL(12+2)
	Lò hơi công nghiệp
	30
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	

	15CĐ-NL-3
	Kỹ thuật lạnh
	45
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	45
	

	 
	 
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Tổ CN đề nghị các Thầy chuẩn bị Hồ sơ cá nhân để thực hiện giảng dạy cho khóa 14,15 từ ngày 5-9-2016; (RIÊNG Khóa 2016 từ ngày 10-10 CÓ KẾ HOẠCH SAU)
 ai chưa có phần nào thì phản hồi để Tổ gửi lại cho GV
1/ Đề cương môn học, Lịch giảng dạy.( ai chưa có thì phản hồi để Tổ gửi lại cho GV)
2/Giáo án lên lớp ( chú ý mẫu GA đang giảng LT, TH hay Tích hợp).
3/ Bài soạn hoặc giáo trình lên lớp, tài liệu tham khảo.
4/ Hình thức thi kết thúc học phần.
5/ Vật tư thực tập.
6/ Dũng cụ đồ nghề cần thiết.
Đề nghị các Gv thực hiện tốt hồ sơ cá nhân trước khi  vào lớp. 
Mục 1: Các Lịch giảng dạy nộp vào ngày 12-9-2016 .
Các mục khác có thể trao đổi qua Egov hoặc mail.
Trân trọng cám ơn
					Ngày  30-09-2016
                                                                           Đặng Thế Huân
